
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 89B đường Nguyễn Văn Linh, tổ 4, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

31/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNCARE

0110525458

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Loại trừ: Hoạt động đấu giá

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
( Điều 32, Điều 33 Luật Dược 2016)

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ, không sử dụng chất 
nổ,chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện phim ảnh.

8230

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

6. Đào tạo sơ cấp 8531

7. Đào tạo trung cấp 8532

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng; Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên 
môn; 

8559

9. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục; Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về 
giáo dục; Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; Dịch vụ 
kiểm tra giáo dục; Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNCARE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUNCARE GROUP JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: SUCA GROUP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0776413333
Email:

Fax:
Website:
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10. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa răng - hàm - mặt. 
(Nghị định 22 Số: 109/2016/NĐ-CP)

8620(Chính)

11. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động của các nhân viên trợ giúp nha khoa

8699

12. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

13. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết;
- Xử lý dữ liệu hoàn chỉnh cho khách hàng như: nhập tin, làm 
sạch dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo, .... từ dữ liệu do 
khách hàng cung cấp.
-  Hoạt động cung cấp và cho thuê hạ tầng thông tin như: cho 
thuê tên miền internet, cho thuê trang Web....
- Các hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan khác như: chia sẻ 
thời gian thực cho các thiết bị công nghệ thông tin (máy chủ, 
máy tính cá nhân, thiết bị di động,..) cho khách hàng.

6311

14. Cổng thông tin
trừ hoạt động báo chí

6312

15. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
– Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; 
– Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí;
(Loại trừ:  Các dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí)

6399

16. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều 
hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề 
quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết 
định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách 
nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế 
hoạch giám sát. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể 
bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với 
doanh nghiệp hoặc các dịch vụ cộng đồng như:
- Quan hệ và thông tin cộng đồng;
- Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ 
chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý...

7020

17. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: thiết kế và phác thảo công trình; lập kế hoạch phát 
triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;

7110

18. Quảng cáo
(trừ loại nhà nước cấm)

7310
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6.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 600.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM VĂN 
HƯƠNG

TDP 13  Nhân 
Mỹ, Phường Mỹ 
Đình 1, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 20,000

0360780000
78

19. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

20. In ấn
( Loại trừ Nhà nước cấm)

1811

21. Dịch vụ liên quan đến in 1812

22. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

3250

23. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh
( Điều 32, Điều 33 Luật Dược 2016)

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN THỊ 
HẢI

63 Đại La, Giảng 
Võ, Phường Cát 
Linh, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 20,000

0361630000
90

3 NGUYỄN THỊ 
HÀ

574 Giải Phóng, 
Phường Văn 
Miếu, Thành phố 
Nam Định, Tỉnh 
Nam Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

360.000 3.600.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 360.000 3.600.000.000 60,000

0361710067
53

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036171006753
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 574 Giải Phóng, Phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 574 Giải Phóng, Phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HÀ Nữ

23/03/1971 Kinh Việt Nam

29/05/2021 cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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